
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Châu Anh 23/03/2009 014 01

2 Võ Minh Anh 19/10/2009 029 02

3 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh 14/07/2009 046 02

4 Bùi Nguyễn Phúc Điền 12/10/2009 090 04

5 Vũ Minh Đức 29/01/2009 092 04

6 Lại Hoàng Phương Khánh 10/08/2009 165 07

7 Nguyễn Trần Đăng Khôi 01/12/2009 176 07

8 Chu Minh Khôi 02/11/2009 177 07

9 Nguyễn Thanh Diệu Linh 27/05/2009 203 08

10 Ngô Thị Kim Ngân 05/02/2009 248 10

11 Nguyễn Trần Gia Nghi 25/06/2009 252 10

12 Bùi Đỗ Phương Nghi 24/03/2009 253 10

13 Trần Bích Ngọc 30/11/2009 259 10

14 Nguyễn Hương Ngọc 27/11/2009 260 10

15 Mai Vương Yến Nhi 09/09/2009 281 11

16 Nguyễn Ngọc Thảo Như 20/12/2009 292 11

17 Lê Tuấn Phát 07/10/2009 296 11

18 Trần Đào Gia Phúc 10/11/2009 304 12

19 Phạm Nguyễn Gia Phúc 31/07/2008 305 12

20 Đào Nguyễn Phi Phúc 12/03/2009 308 12

21 Cao Thái Phúc 24/11/2008 309 12

22 Ngọc Diễm Prichameth 19/02/2009 322 12

23 Trần Long Quân 07/07/2009 327 13

24 Châu Tiến Sang 22/01/2009 335 13

25 Nguyễn Thành Tâm 15/04/2009 343 13

26 Trần Trọng Thiện 24/12/2009 362 14

27 Nguyễn Phương Hồng Thúy 27/12/2009 371 14

28 Nguyễn Thảo Tiên 28/05/2009 383 15

29 Vũ Quang Tiến 07/02/2009 387 15

30 Phạm Anh Tú 06/11/2009 413 16

31 Lê Gia Tuấn 31/08/2009 422 16

32 Nguyễn Phạm Nhật Tùng 29/01/2009 426 16

33 Lê Đăng Vinh 05/12/2009 436 17

34 Lê Quang Vinh 21/03/2009 437 17

35 Huỳnh Trần Hồng Vy 09/07/2009 444 17

36 Nguyễn Huỳnh Phương Vy 02/11/2009 447 17

Danh sách này có: 36 học sinh.
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